
Trang 1

Tháng 8 năm 2022

Đơn vị: 09-Phòng Điều khiển sản xuất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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57.225.3478.096.807546.0002.351.307220.000577.100419.400629.0003.354.00065.322.154200.0002.201.15453.937.000758.984.000103Tổ quản lý011

15.994.6512.666.5031.260.60355.000149.000114.500171.700915.70018.661.1542.201.15451.845.000314.615.000A2211.446.000Trưởng phòngLê Hồng MinhHL-001711

14.891.5801.754.420449.52055.000149.000104.900157.300838.70016.646.000523.000116.123.000A2710.483.000Phó phòngNguyễn Văn CườngHL-020032

12.739.7401.383.260168.56055.000130.90098.000147.000783.80014.123.00014.123.000A279.797.000Phó phòngPhạm Văn ThanhHL-001463

13.599.3762.292.624546.000472.62455.000148.200102.000153.000815.80015.892.000200.0001.569.000314.123.000A279.997.000Phó phòngNguyễn Đình QuânHL-002634

249.185.79624.775.069396.0001.092.0001.798.3691.430.0002.564.9001.666.7002.499.70013.327.400273.960.865200.000600.0002260.0952.160.770825.082.00072245.658.000694Tổ chuyên viên082

11.841.453824.70055.000120.20061.90092.800494.80012.666.15376.1531.624.000410.966.000A276.184.000Chuyên viênPhạm Thị LâmHL-000515

8.952.500862.00055.00091.00068.200102.300545.5009.814.500676.00029.138.500A276.818.000Chuyên viênPhạm Văn HơnHL-039556

9.287.100865.40055.00094.40068.200102.300545.50010.152.5001.014.00039.138.500A276.818.000Chuyên viênĐoàn Đức HợpHL-000457

8.532.1001.282.400546.00055.00092.30056.10084.200448.8009.814.500676.00029.138.500A275.609.000Chuyên viênTrần Văn TrángHL-046158

9.935.100805.40055.000100.90061.90092.800494.80010.740.5001.352.00049.388.500A276.184.000Chuyên viênNguyễn Khắc TuânHL-019359

12.504.1991.543.301711.90155.000134.10061.20091.800489.30014.047.500200.0001.386.000312.461.500A275.916.000
CB trực ca

ĐHSX
Nguyễn Thế VinhHL-0189010

12.138.8801.246.620413.52055.000127.30062.00093.000495.80013.385.500924.000212.461.500A276.197.000
CB trực ca

ĐHSX
Trần Văn QuyềnHL-0192811

12.788.7001.058.80055.000129.70083.300124.900665.90013.847.5001.386.000312.461.500A278.323.000
CB trực ca

ĐHSX
Đặng Văn HòaHL-0292612

12.542.7691.304.731402.43155.000131.30068.200102.300545.50013.847.5001.386.000312.461.500A276.818.000
CB trực ca

ĐHSX
Lê Đình ĐiệpHL-0280313

12.774.0381.199.747211.14755.000131.70076.400114.600610.90013.973.785587.38521.848.000411.538.400A257.636.000
CB trực ca

ĐHSX
Lê Xuân TưHL-0379514

12.176.900894.60055.000123.60068.200102.300545.50013.071.500610.000212.461.500A276.818.000
CB trực ca

ĐHSX
Hoàng Văn ĐíchHL-0286715

8.284.400855.20055.00084.20068.200102.300545.5009.139.600915.00038.224.600A276.818.000NV thống kêĐỗ Thành SơnHL-0131916

7.982.400852.20055.00081.20068.200102.300545.5008.834.600610.00028.224.600A276.818.000NV thống kêNguyễn Văn LĩnhHL-0323717

8.350.200789.40055.00084.90061.90092.800494.8009.139.600915.00038.224.600A276.184.000NV thống kêTrần Quốc ToànHL-0014318

7.444.300780.30055.00075.80061.90092.800494.8008.224.6008.224.600A276.184.000NV thống kêNguyễn Huy ĐịnhHL-0044919

6.898.3001.326.300546.00055.00075.80061.90092.800494.8008.224.6008.224.600A276.184.000NV thống kêPhạm Tế ĐộHL-0092620

8.768.515733.20055.00089.10056.10084.200448.8009.501.71557.1151.220.00048.224.600A275.609.000NV thống kêVũ Hương DuyênHL-0103021

7.954.2001.185.400396.00055.00084.90061.90092.800494.8009.139.600915.00038.224.600A276.184.000NV thống kêNguyễn Ngọc HàHL-0124322
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10.097.297873.50055.000102.50068.200102.300545.50010.970.797300.000169.7121.573.38561.220.00047.807.700A216.818.000NV thống kêPhạm Thị XuyênHL-0194823

8.108.000726.60055.00082.50056.10084.200448.8008.834.600610.00028.224.600A275.609.000NV thống kêVũ Văn ĐoànHL-0204924

8.620.000792.10055.00087.60061.90092.800494.8009.412.100915.00038.497.100A276.184.000NV thống kêNguyễn Ngọc SơnHL-0280025

8.921.900795.20055.00090.70061.90092.800494.8009.717.1001.220.00048.497.100A276.184.000NV thống kêPhạm Hùng ViệtHL-0281826

8.791.730920.37059.37055.00090.00068.200102.300545.5009.712.100300.0001915.00038.497.100A276.818.000NV thống kêNguyễn Xuân PhongHL-0356227

8.733.900678.20055.00088.80050.90076.400407.1009.412.100915.00038.497.100A275.088.000NV thống kêNguyễn Ngọc ĐịnhHL-0498828

8.350.200789.40055.00084.90061.90092.800494.8009.139.600915.00038.224.600A276.184.000NV thống kêNguyễn Tiến NinhHL-0605129

8.406.715790.00055.00085.50061.90092.800494.8009.196.71557.115915.00038.224.600A276.184.000NV thống kêTrần Ý ThơHL-0194930

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

306.411.14332.871.876396.0001.638.0004.149.6761.650.0003.142.0002.086.1003.128.70016.681.400339.283.019400.000600.0002260.0952.201.15452.160.770829.019.00079304.642.000797                  Tổng cộng


